
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

KHOA KHXH 

BỘ MÔN VNH-DL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

ĐỀ CƢƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Trình độ đào tạo: Đại học 

 

1. Thông tin chung về học phần 

T n  ọ  p  n:   n      m t       t N m 
Mã học phần 

127046 
T n t ếng    t:   n      m t       t N m 

T n t ếng An : Vietnam Cuisine culture 

Họ  p  n:      Bắt buộ                      T    ọn    

 T uộ  k ố  k ến t ứ   oặ  kỹ n ng:      G áo dụ  đạ   ương;        G áo dụ    uy n ng   p 

        K ến t ứ  bổ trợ                              Đồ án/K    luận tốt ng   p 

Số tín   ỉ: 02  

Số t ết lý t uyết: 18 Số t ết t ảo luận: 24 

Số t ết t     àn :  Số t ết t   ọ : 90 

Số t ết  á   oạt động k á :  

Họ  p  n t  n quyết: K ông  

Họ  p  n kế t ếp: K ông  

Bộ môn quản lý  ọ  p  n:  NH-DL 

 

2. Thông tin về giảng viên 

TT 

Học hàm, học 

vị, 

họ và tên 

Địa chỉ liên hệ Điện thoại, Email Ghi chú 

1 
TS.Đào T  n  

T ủy 

Bộ môn    t N m  ọ  – 

Du lị  , K o  K o   ọ  

Xã  ộ , ĐH Hồng Đứ  

0912715082 

daothanhthuy@hdu.edu.vn 

P ụ 

trách 

2 
T S. Nguyễn 

T ị L  n 

Bộ môn    t N m  ọ  – 

Du lị  , K o  K o   ọ  

Xã  ộ , ĐH Hồng Đứ  

0975246226 

nguyenthilien@hdu.edu.vn 

Tham 

gia 

 

3. Mô tả tóm tắt học phần 

Nội dung học phần: trìn  bày một  á      t ống n ững vấn đề  ơ bản về  m t    truyền 

t ống    t N m. Trong đ  b o gồm: nền tảng  ủ   m t       t N m, n ững qu n n  m và   u n 

m   trong  m t     ủ  ngườ     t, ng   t uật  m t     ủ  ngườ     t,  m t     á  vùng m ền; 

 m t     ủ   á  dân tộ  ít ngườ  t  u b ểu ở    t N m. Đồng t ờ , p ân b  t đượ  k  u vị  m 

t     ủ  từng vùng m ền tr n đất nướ     t N m.  ân đề g  o lưu v n      m t    và v   trò 

mailto:daothanhthuy@hdu.edu.vn


 ủ   m t    đố  vớ  p át tr ển du lị  . 

Năng lực đạt được: S n  v  n p ân tí   đượ  n ững yếu tố ản   ưởng tớ   m t    và v n 

 oá  m t     ủ     t N m; p ân b  t đ ợ  k  u vị  m t     ủ   á  vùng m ền    t N m;  ây 

d ng đượ  t    đơn  ũng n ư trong tổ   ứ  p ụ  vụ  n uống trong quá trìn   ướng dẫn du lị  ; 

  ế b ến đượ   á  m n  n  ơ bản t eo v n     truyền t ống  ủ   á  dân tộ     t N m. 

4. Chuẩn đầu ra của học phần  

CĐR HP 

(CLOx) 
Mô tả chi tiết CĐR HP 

CĐR 

CTĐT liên 

quan (PLO) 

Kiến thức 

CLO1.1 

H  t ống     và trìn  bày đượ   á  k á  n  m l  n qu n đến 

v n    , v n      m t   ; p ân tí   đượ  mố  qu n    g ữ  

 m t    truyền t ống vớ  đ ều k  n t  n   n, đ ều k  n lị   s , 

 ã  ộ   ủ  dân tộ . 

 

PLO4 

CLO1.2 
Trìn  bày một số nguy n tắ   ơ bản trong   ế b ến m n  n 

truyền t ống  ủ  ngườ     t. Đồng t ờ , p ân b  t đượ  k  u 

vị  m t     ủ  từng vùng m ền tr n đất nướ     t N m. 

PLO12 

CLO1.3 

C ỉ r  tín  k o   ọ  và ng   t uật trong v    p ố   ợp nguy n 

l  u và   ế b ến m n  n    t N m; 

 

PLO12 

CLO1.4 

P ân tí   và làm r   á  yếu tố ản   ưởng đến tập quán và 

k  u vị  n uống  ủ  từng vùng m ền tr n  ả nướ ; và quá 

trìn  g  o lưu  m t    vớ   á  nướ  tr n t ế g ớ ;   á  m n  n 

đặ  trưng  ủ  từng vùng m ền, quố  g   p ụ  vụ   o p át 

tr ển du lị     

PLO12 

Kỹ năng 

CLO2.1 

 

- N ận d  n  á  m n  n đặ  sản vùng m ền, l     ọn t    đơn 

p ù  ợp đáp ứng đượ  tâm lý du k á  . 

PLO12 

CLO2.2 
Hìn  t àn  kỹ n ng t uyết trìn , g ớ  t   u về m n  n t eo 

vùng m ền 
PLO12 

CLO2.3 
 ận dụng lý t uyết về v n      m t    để đư  r   á  g ả  

p áp p át tr ển du lị     o từng đị  p ương 
PLO12 

Mức tự chủ và trách nhiệm 

CLO3.1 
Hìn  t àn  qu n đ ểm đúng đắn về v    bảo v , gìn g ữ và p át 

huy v n      m t     ủ   á  vùng m ền. 

 

PLO13 

CLO3.2 
Hìn  t àn  t á  độ  ọ  tập tí      , p át  uy đượ  k ả n ng 

tư duy sáng tạo, độ  lập 
PLO13 

 

5. Giáo trình/tài liệu tham khảo 



5. 1 Giáo trình chính 

[1]. Nguyễn T ị Huế (2012), Văn hóa ẩm thực Việt Nam, NXB T ờ  Đạ , Hà Nộ . 

9. 2 Tài liệu tham khảo 

[1].Mai Khôi (2000), Văn hoá ẩm thực Việt Nam - Các món ăn miền Trung, NXB Thanh Niên. 

[2]. Lò Ngọ  Quy n (2012), Văn hóa ẩm thực dân gian,   n     dân tộ , Hà Nộ . 

 

6. Đánh giá kết quả học tập 

Để đạt đượ   á    u n đ u r   ọ  p  n s  dụng  á  kết  ợp  á  p ương p áp 

k ểm tr  đán  g á s u đây: 

STT Hình thức đánh giá Công cụ đánh giá 
Liên quan 

CĐR  HP 

Trọng 

số 

Kiểm tra thƣờng xuyên 

1 C uy n   n Rubr   đán  g á   uy n   n 
CLO3.1, 

CLO3.2 

30% 
2 Bà  tập  á n ân/ t   ọ   

Rubr   đán  g á bà  tập  á 

nhân 

CLO1.1, 

CLO1.2,  

3 Bà  tập n  m Rubr   đán  g á bà  tập n  m 

CLO2.1, 

CLO2.2, 

CLO2.3 

Kiểm tra giữa kỳ   
20% 

1 T  luận Rub   k ểm tr  g ữ  kì CLO1.3 

Thi cuối kì   

50% 
1 T  luận Đề t   và đáp án 

CLO1.4,  

CLO2.3 2 
Bài tập lớn theo quy 

định 

Rubr   đán  g á bà  tập lớn 

 

(Phụ lục rubric đánh giá kèm theo) 

 

  



7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy học:  

Nội dung 

Hình thức tổ chức dạy học học phần 

Đáp ứng 

CĐR HP 

Tài 

liệu 

tham 

khảo 

Yêu 

cầu SV 

chuẩn 

bị 

LT 
BT/

TL 

Thực 

hành 
Khác 

Tự 

học 

KT – 

ĐG 

Nội dung 1 : Một số vấn đề 

chung về văn hóa ẩm thực  

1.1. K á  n  m v n     

1.2. K á  n  m  m t    

1.3. K á  n  m v n      m t    

1.4.     trò  ủ   m t    trong 

đờ  sống 

1.5. N ững qu n n  m và   u n 

m   trong  m t     ủ  nguờ  

   t 

1.6. Tìn   ìn  và nộ  dung 

ng   n  ứu v n      m t       t 

Nam 

1.7. P ưong p áp t ếp  ận môn 

 ọ  

 

2 3 0 0 20 

KT-

ĐGT

X 

CLO1.1 

[1], 

[2], 

[3] 

- Sinh 

viên 

đọc 

trước 

nội 

dung 

bài học 

Nội dung 2: Nền tảng của ẩm 

thực Việt Nam  

1.1.  ị trí đị  lý 

1.2. Đ ều k  n t  n   n 

1.3. Đ ều k  n lị   s  

1.4. Đ ều k  n k n  tế- xã  ộ  

 

2 3 0 0 20 

KT-

ĐGT

X 

CLO1.1, 

CLO1.2 

[1], 

[2], 

[3] 

- Sinh 

viên 

đọc 

trước 

nội 

dung 

bài học 

Nội dung 3: Các bữa ăn của 

ngƣời Việt và nghệ thuật ẩm 

thực của ngƣời Việt  

1.1. Các bữa ăn trong gia 

đình 

1.1.1. Bữ   n  àng ngày 

1.1.2. Bữ   n ngày tết, ngày g ỗ 

1.1.3. T    mừng, t     ướ , t    

mờ  k á   

1.2. Các bữa ăn ngoài gia 

đình 

1.2.1. Bữ  độ   m, bữ   n dọ  

2 6 0 0 20 

KT-

ĐGT

X 

BTN

1 

CLO1.3 

[1], 

[2], 

[3] 

- Sinh 

viên 

đọc 

trước 

nội 

dung 

bài 

học; 

-  

Chu n 

bị làm 

bài tập 

nhóm 

 



đường 

1.2.2. Bữ   n  ông sở 

1.2.3. Ăn k á   sạn,  n l  n 

hoan 

1.2.4. N ững bữ  t    đặ  b  t 

1.3. Nghệ thuật ẩm thực của 

người Việt 

1.3.1. Con ngườ  và ng   t uật 

 m t    

1.3.2. Ngườ  t     àn  và sáng 

tạo 

1.3.3. Ngườ  t ưởng t ứ  

1.3.4. Cá  loạ  g   vị 

1.3.5. Cá   bày b  n tr ng trí 

1.3.6. Kỹ t uật   ế b ến và 

k  u vị 

 

Nội dung 4: Âm thực các vùng 

miền của Việt Nam  

1.1. Sắ  t á  đị  p ưong trong 

 m t       t N m 

1.2. Hưong vị Hà t àn  

1.3. Ẩm t    m ền Trung 

1.4. Ẩm t    m ền N m 

2 4 3 0 10 

KT-

ĐGT

X 

KTG

K 

CLO2.1, 

CLO2.2 

[1], 

[2], 

[3] 

- Sinh 

viên 

đọc 

trước 

nội 

dung 

bài học 

 

Nội dung 5: Giao lƣu văn hóa 

ẩm thực  

1.1. G  o lưu v n     Trung 

Ho  trong  m t    

1.2. Giao lưu v n     Ản Độ 

trong  m t    

1.3. G  o lưu v n     P ưong 

Tây trong  m t    

 

8 4 10 0 10 

KT-

ĐGT

X 

 

CLO1.4 

[1], 

[2], 

[3], 

[4] 

- Sinh 

viên 

đọc 

trước 

nội 

dung 

bài học 

Nội dung 6: Vai trò của ẩm 

thực đối với phát triển du lịch  

1.1. Bản sắ  vùng m ền và  á  

dân tộ  trong p át tr ển du lị   

1.2. Một số g ả  p áp bảo tồn 

và p át  uy  m t    truyền 

t ống vùng m ền 

2 4 2 0 10 
BTN

2 

CLO1.4, 

CLO2.3, 

CLO3.1 

 

C u n 

bị 

trướ  

nộ  

dung 

bà   ọ  



 

Cộng 18 24 0 0 90     

 

8. Quy định đối với sinh viên: S n  v  n p ả     đ y đủ  á  đ ều k  n s u mớ  đượ  d  t   

 uố  k  và đượ  đán  g á kết quả môn  ọ : 

- Mứ  độ   uy n   n: S n  v  n p ả  t  m g    ọ  tố  t  ểu là 80  số t ết  ọ  tr n lớp. 

- T á  độ  ọ  tập: S n  v  n p ả  tí        ọ  tập, t   ọ  t  ng   n  ứu, làm  á  bà  tập đ y 

đủ và nộp đúng  ạn t eo y u   u  ủ  g áo v  n; tí       t  m g   t ảo luận n  m,  

- Đ ểm quá trìn : P ả     tố  t  ểu 4 đ ểm t ường  uy n và một đ ểm k ểm tr  g ữ  k  

- Đ ểm kết t ú   ọ  p  n: S n  v  n p ả  t  m g   d  t   k   đã    đủ đ ều k  n d  t  .  

- S n  v  n   n    đủ tà  l  u và đề  ương     t ết  ọ  p  n để  ọ  tập, ng   n  ứu. 

9. Các yêu cầu khác của giảng viên  

- Tư vấn: Trong quá trìn  dạy, g ảng v  n    trá   n   m  ướng dẫn  ọ  v  n tìm, đọ  tà  

l  u t  m k ảo l  n qu n,  uố   ọ  p  n bố trí ít n ất 1 buổ  g ả  đáp n ững  âu  ỏ , vướng 

mắ   ủ   ọ  v  n. 

- Tr ng t  ết bị: P òng  ọ  đủ rộng để      n  m t ảo luận,    đ y đủ  á  p ương t  n: 

bảng, máy    ếu, máy tín  để t     àn  t uyết trìn , tà  l  u  ọ  tập đ y đủ ở t ư v  n. 

 

Ngày 01  tháng 9 năm 2022 

Duyệt 

Khoa KHXH 

 

 

Trƣởng Bộ môn 

(Ký/ ọ t n) 

 

Ngày 23  tháng 8 năm 2022 

Giảng viên 

(Ký/ ọ t n) 

 

PGS.TS. Mai Văn Tùng TS. Đào Thanh Thủy TS. Đào Thanh Thủy 

  

10. Tiến trình cập nhật đề cƣơng chi tiết học phần 

Cập nhật ĐCCTHP lần 1 

Ngày    tháng   năm 

Ngƣời cập nhật 

 

Cập nhật ĐCCTHP lần 2 

Ngày    tháng   năm 

Ngƣời cập nhật 

Ghi chú: ĐC CTHP do GV biên soạn, Bộ môn góp ý và tổ chức thẩm định, Trưởng khoa 

thẩm định và phê duyệt; ĐC CTHP được cung cấp cho sinh viên ngay từ đầu buổi học 



đầu tiên của học phần. Giảng viên phải giải thích thêm cho sinh viên trong giờ học đầu 

tiên và trong suốt quá trình dạy học bộ môn.  

  



PHỤ LỤC RUBRIC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

 

RUBIC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP  

 

1. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP 

STT Hình thức đánh giá Công cụ đánh giá 
Liên quan 

CĐR  HP 

Trọng 

số 

Kiểm tra thƣờng xuyên 

1 C uy n   n Rubric đán  g á   uy n   n CLO3.1 

30% 2 Bà  tập  á n ân/ t   ọ   
Rubr   đán  g á bà  tập  á 

nhân 

CLO1.1, 

CLO1.2, 

CLO2.1 

3 Bà  tập n  m Rubr   đán  g á bà  tập n  m 
CLO1.2 

CLO2.2 

Kiểm tra giữa kỳ   

20% 
1 T  luận Đề t   và đáp án 

CLO1.1, 

CLO1.2 

CLO2.1 

CLO3.1 

Thi cuối kì   

50% 

1 T  luận Đề t   và đáp án CLO1.1 

CLO1.2 

CLO2.1 

CLO2.2 

CLO3.1 

  2 
Bài tập lớn theo quy 

định 

Rubr   đán  g á bà  tập lớn 

 

 

2. CÁC RUBIC ĐÁNH GIÁ  

2.1. Rubic kiểm tra thƣờng xuyên 

2.1.1. Rubric đánh giá chuyên cần 

 

RUBRIC ĐIỂM CHUYÊN CẦN 

Tiêu chí 

đánh 

giá 

Mức độ đạt chuẩn quy định Trọng số 

Mức F 

0 điểm 

Mức D 

(0,4-5,4 

điểm) 

Mức C 

(5,5-6,9) 

điểm 

Mức B 

(7,0-8,4) 

điểm 

Mức A 

(8,5-10) 

điểm 

 



Chuyên 

  n 

K ông đ  

 ọ  

(ng ỉ quá 

20  số 

g ờ tr n 

lớp) 

Đ   ọ  

không 

chuyên 

  n 

 

Đ   ọ  

khá 

chuyên 

  n 

 

Đ   ọ  

  uy n   n 

 

Đ   ọ  

rất 

chuyên 

  n 

 

50% 

Đ ng 

g p tạ  

lớp 

Không 

tham gia 

 oạt động 

tạ  lớp 

H ếm 

khi 

tham 

gia phát 

b ểu 

xây 

d ng 

bài 

T ỉn  

t oảng 

tham gia 

p át b ểu 

ý k ến, 

Đ ng 

góp 

không 

   u quả 

T ường 

xuyên phát 

b ểu và tr o 

đổ  ý k ến 

  o bà   ọ , 

Cá  đ ng 

góp cho bài 

 ọ        u 

quả 

Tham 

gia phát 

b ểu ý 

k ến tí   

   ,  á  

đ ng 

g p rất 

   u quả 

50% 

Điểm 

trừ 
02 l n k  ển trá    ạ 1 bậ , 1 l n đìn    ỉ  ạ 2 bậ  (1 bậ  từ 1-2 đ ểm) 

 

2.1.2. Rubric đánh giá bài tập cá nhân 

Tiêu chí 
Mức F 

0 điểm 

Mức D 

(0,4-5,4 

điểm) 

Mức C 

(5,5-6,9) 

điểm 

Mức B 

(7,0-8,4) 

điểm 

Mức A 

(8,5-10) 

điểm 

Trọng số 

Nộ  dung 

 

Không có 
bà  tập 

Làm bài 
đúng t eo 
y u   u<50 
% câu theo 
đề bà  

Làm bài 

đúng t eo 

y u   u từ 

50 dướ  70 

% câu theo 

đề bà  

Làm bài 
đúng t eo 
y u   u 
từ70-85 % 
 âu t eo đề 
bài 

Làm bài 
đúng t eo 
y u   u tr n 
85% 

50% 

 
K ả n ng 
vận dụng 
 

K ông t    
   n đượ  
bà  tập 

T       n 

đúng   ủ đề 

đã g ảng tr n 

lớp 

C  k ả 
n ng vận 
dụng k ến 
t ứ  

Bài làm có 
tín  vận 
dụng sáng 
tạo 

30% 

K ả n ng 
phân 

tí  . tổng 
 ợp, sáng 

tạo 
 

Không 
phân tích, 
tổng  ợp 
đượ  vấn 
đề 

Phân tích 

vấn đề  òn 

sơ sà  

C  k ả 
n ng p ân 
tí   tương 
đố  đ y đủ 
vấn đề 
đượ  đư  
ra 

Phân tích 
chính xác 
vấn đề đượ  
đư  r  20% 

 

2.1.3. Rubric đánh giá thảo luận nhóm 

Tiêu Mức độ đạt chuẩn 



chí  

đánh 

giá 

Mức D 
0 đ ểm 

Mức C 
Trừ tố  đ  2 

đ ểm so vớ  

đ ểm trung 

bình nhóm 

Mức B 
Tín  bằng đ ểm 

trung bìn   ủ  

nhóm 

Mức A 
Cộng tố  đ  2 đ ểm so vớ  

đ ểm trung bìn  n  m 

Thảo 

luận 

nhóm 

Không tham 

gia, không 

  ấp  àn  

phân công 

 ủ  n  m 

Tham gia 

không tích 

   , t ụ 

động, ít đ ng 

g p, bị trừ đ  

tố  đ  02 đ ểm 

T  m g   ở mứ  

độ trung bìn , 

  o đ ểm 

bằng đ ểm trung 

bìn   ủ  n  m 

N   t tìn , tí      ,    n  ều 

đ ng g p, đượ   ộng t  m 

tố  đ  02 đ ểm so vớ  đ ểm 

trung bìn   ủ  n  m 

 

2.2.Rubric đánh giá cuối kỳ 

 2.2.1. Rubic đánh giá bài tập lớn 

Tiêu chí 
Mức F 

0 điểm 

Mức D 

(0,4-5,4 

điểm) 

Mức C 

(5,5-6,9 

điểm) 

Mức B 

(7,0-8,4 

điểm) 

Mức A 

(8,5-10 

điểm) 

Trọng số 

Hình 

t ứ  

Không có 

bà  tập, nộp 

bà  tập quá 

 ạn 

Trình bày 

  ư  đúng 

quy địn , 

 ấu trú  

  ư   ợp lý 

Trình bày 

đúng quy 

địn ,  ấu trú  

 ợp lý, tuy 

nhiên còn 

n  ều lỗ  

  ín  tả. 

Trình bày 

đúng quy 

địn ,  ấu 

trú   ợp lý 

Trình bày 

đúng quy 

địn , s  dụng 

v n p ong 

k o   ọ ,  ấu 

trú   ợp lý 

và    s  sáng 

tạo,   uy n 

ng   p 

20% 

Nộ  dung 

Cá  nộ  
dung không 

liên quan 
đến đề tà ,  

Cá  nộ  dung 
có liên quan 
đến đề tà , 
n ưng   ư  
đ y đủ 

B o gồm 
 á  nộ  dung 
  n t  ết l  n 
qu n đến đề 

tài 

B o gồm  á  
nộ  dung   n 
t  ết l  n qu n 
đến đề tà , t ể 
   n s  vận 
dụng k ến 

t ứ  một  á   
sáng tạo 

50% 

Kết quả 
đạt đượ  

Kết quả đạt 
đượ  k ông 
p ù  ợp vớ  

đề tà  

C  n ận  ét 
đán  g á, k ến 
ng ị n ưng 
  ư   oàn 

toàn p ù  ợp 

C  n ận  ét 
đán  g á, 
k ến 

ng ịp ù 
 ợp, log   

Phân tích 
  ín   á  vấn 
đề đượ  đư  
r ,    n ận 
 ét đán  g á, 
k ến ng ị  á  
đáng, t ể    n 
s  sáng tạo. 

30% 

 


